
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Tên giáo viên: Hoàng Thị Quế- Vũ Thị Thu Hoài 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 29/04 đến 

03/05 

Hoàng Thị Quế  

Tuần 2 

Từ 06/05 đến 

10/05 

Vũ Thị Thu Hoài  

Tuần 3 

Từ 13/05 đến 

17/05 

Hoàng Thị Quế  

Tuần 4 

Từ 20/05 đến 

24/05 

Vũ Thị Thu Hoài  

Tuần 5 

Từ 27/05 đến 

31/05 

Hoàng Thị Quế  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, trang phục của trẻ trong 

thời tiết mùa hè. 

- Nhắc trẻ một số kỹ năng trong giao tiếp: chào, hỏi ông bà, bố mẹ.….khi đến lớp.  

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ gọn gàng đúng ngăn tủ của mình.  

- Nhắc trẻ vào các góc chơi trong lớp và chọn các góc chơi thích hợp. 

* Ăn sáng:  

- Cô tổ chức giờ ăn cho trẻ, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất; Rèn thói quen ăn 

uống vệ sinh...  

* Cho trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, di kiễng gót, đi thường,....theo 

nhạc bài hát nước ngoài. 

+ Hô hấp: Hít, thở.  

+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Bụng: 2 tay lên cao người sang 2 bên.  

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối  

+ Bật: Bật chụm tách. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên - xuống 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập cất dụng cụ thể dục.  

- Cho trẻ tập bài dân vũ 

- Cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, đọc các bài vè, đồng dao, ca dao. 

- Cho trẻ đi vào lớp theo nhạc bài hát: “Em đi mẫu giáo”.   

 



Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về ngày quốc tế lao động:  

- Ngày quốc tế lao động là ngày gì?  

- Trong ngày nghỉ lễ con được bố mẹ cho đi chơi ở đâu? 

- Sau này lớn lên con sẽ làm công việc gì? 

=> Giáo dục trẻ có lòng yêu nước, yêu lao động 

* Trò chuyện về thủ đô Hà Nội : 

- Nơi con ở thuộc thành phố nào ? 

- Con đã được bố, mẹ cho đi chơi ở nội thành Hà Nội bao giờ chưa? 

- Con có biết Lăng Bác, Hồ Gươm… không ? 

=> Giáo dục trẻ yêu quý thủ đô ngàn năm văn hiến của mình. 

* Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ : 

- Con biết gì về Bác Hồ, Bác là ai?... 

- Để trở thành cháu ngoan Bác Hồ con phải như nào? 

=> GD trẻ: Chăm ngoan học giỏi theo lời Bác Hồ dặn xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ   

 

Hoạt động 

học 

T2 

Nghỉ lễ 30/4- 1/5  Âm nhạc 

DH(NDTT): Yêu 

Hà Nội. (Sáng 

tác: Bảo Trọng) 

TC(NDKH): Ai 

đoán giỏi  

Âm nhạc 

DH(NDTT): 

Nhớ ơn Bác. 

(Sáng tác: Phan 

Huỳnh Điểu) 

NH(NDKH): 

Bác Hồ người 

cho em tất cả. 

(Sáng tác: Hoàng 

Lân)  

Âm nhạc 

DVĐ(NDTT): 

Mùa hè đến. 

(Sáng tác: 

Nguyễn Thị 

Nhung)  

NH(NDKH): Hà 

Nội mười hai 

mùa hoa ( 

Nguyễn Đức 

Toàn ).  

Âm nhạc 

VĐMH(NDTT): 

Đêm qua em mơ 

gặp Bác Hồ 

(Xuân Giao) 

NH(NDKH): 

Bác Hồ một tình 

yêu bao la(Thuận 

Yến)  
 

T3 

Nghỉ lễ 30/4- 1/5  Văn học 

Truyện: Sự tích 

Hồ Gươm  

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

Văn học 

Thơ: Em vẽ Bác 

Hồ 

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

Văn học 

Thơ: Mùa hạ 

tuyệt vời  

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

Văn học 

Thơ: Ảnh Bác. 

( Đa số trẻ chưa 

biết)  



T4 

Nghỉ lễ 30/4- 1/5  Vận động 

VĐCB: Tung bắt 

bóng với người 

đối diện khoảng 

cách 3m.  

TC:Kẹp bóng.  

Vận động 

VĐCB: Đi bước 

dồn trước. 

TC: Chuyển 

bóng  

Vận động 

VĐCB: Chạy 

liên tục theo 

hướng thẳng 

15m trong 10 

giây 

TC: Lộn cầu 

vồng  

Vận động 

Ôn VĐCB: Trèo 

lên xuống 5 dóng 

thang. 

TC: Đua thuyền.  

T5 

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ nhận biết 

phía trước, sau, 

trên, dưới của 

người khác.  

Khám phá 

Khám phá về 

danh lam thắng 

cảnh của thủ đô 

Hà Nội  

Làm quen với 

toán 

Ôn số lượng 

trong phạm vi 5.  

Khám phá 

Khám phá mùa 

hè  

Làm quen với 

toán 

Ôn dạy trẻ sắp 

xếp theo QT: 1-2 

(Mặt trời - đám 

mây- đám mây).  

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ theo ý thích  

Steam 

Làm chùa một 

cột 

( UDPPGD 

STEAM)  

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán hoa 

mừng sinh nhật 

Bác. 

( Đề tài)  

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt dán tia nắng 

( Mẫu)  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ chùa một cột 

(Mẫu)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1. 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa mẫu đơn, hoa bảy màu, hoa hồng, hoa giấy, vườn rau của trẻ 

(luống rau mồng tơi, rau lang), vườn cây ăn quả (Cây bưởi, cây đu đủ). 

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Mèo đuổi chuột, Gà vào vườn rau, Cáo ơi ngủ đấy à. Thi 

xem tổ nào nhanh. Truyền tin. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời. 

- HĐLĐ: Nhặt lá cây ở sân trường, nhặt cỏ vườn rau của bé . 

* Tuần 2. 

- HĐCĐ: Quan sát vườn rau của bé (Rau muống, rau cải, súp lơ, su hào…), cây sung, 

cây ổi, cây hoa hồng, hoa nhài, 

 



làm thì nghiệm vui mặn và ngọt. 

- TCVĐ: Ai nhanh nhất, Trời nắng, trời mưa, Cắp cua bỏ giỏ, Chuyền bóng. 

- Chơi tự chọn: Chơi các trò chơi sáng tạo trên mảng tường, chơi với đá, sỏi, cát, nước, 

đồ chơi ngoài trời. 

- HĐTT: Giao lưu với lớp B3 qua trò chơi “Bịt mắt bắt dê, Thả đỉa ba ba, Tập tầm 

vông”. 

* Tuần 3. 

- HĐCĐ: Quan sát cây khế, cây táo, vườn rau của bé (Rau lang, rau ngót, rau bắp cải), 

cây hoa nguyệt quế, hoa mười giờ, vườn cây thuốc (Cây sài đất, cây ngải cứu, sả). 

- TCVĐ: Cướp cờ, Nhảy qua suối nhỏ, Gà vào vườn rau, Chuyền bóng qua đầu. 

- Chơi tự chọn: Chơi sân bóng, chơi nhặt lá, xâu lá, đồ chơi ngoài trời. 

- HĐLĐ: Nhổ cỏ bồn hoa mười giờ, nhặt lá vàng. 

* Tuần 4. 

- HĐCĐ: Quan sát cây đu đủ, cây hồng xiêm, cây hoa giấy, hoa hồng, cây hoa tía tô, 

hoa sam, cây hoa hồng leo, cây hoa giấy. 

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Đuổi bóng. Ai giữ bóng giỏi, bật theo mũi tên chỉ dẫn, chạy 

đổi hướng. 

- Chơi tự chọn: Chơi giao thông, chơi góc dân gian. 

- HĐTT: Giao lưu giữa các tổ trong lớp qua trò chơi “Rồng rắn lên mây, Cướp cờ, Gần 

và xa"   

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Xây dựng công viên mùa hè(T1). Bán hàng quần áo, trang phục, món 

ăn mùa hè(T2). Làm hoa bằng giấy màu(T3).  

1. Góc phân vai:  

- Bán hàng quần áo mùa hè, nấu các món ăn mùa hè....... 

- Nấu ăn: Nấu cỗ, tiệc bày bàn liên hoan 

- Xây dựng: Xây dựng công viên mùa hè, làm vườn cây xanh, khu vui chơi... 

- Bác sĩ. Khám bệnh, phòng chống dịch  

2. Góc học tập:  

- Toán. Chơi với hình , Chơi phân biệt các phía trên- dưới, trước- sau của đ/t khác, xếp 

theo quy tắc..... 

 



- Khám phá. Vật chìm, vật nổi, 

- Văn học. Xem sách tranh truyện, diễn rối, làm sách sưu tầm tranh ảnh về đồ dùng, 

trang phục mùa hè, Bác Hồ. 

3. Góc nghệ thuật:  

- Âm nhạc. Hát biểu diễn các bài hát về Bác Hồ 

- Tạo hình. Trang trí lãng hoa, vẽ bông hoa Tô, vẽ tranh, nặn đồ ăn mùa hè (kem ...), đồ 

dùng mùa hè (phao bơi, ô ...).  

4. Góc thiên nhiên: Tưới cây, nhổ cỏ chăm sóc cây góc thiên nhiên.....   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, xúc miệng bằng nước muối, đi vệ sinh đúng nơi 

qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, biết tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn.  

- Thực hiện các thói quen hành vi tốt trong khi ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ 

từ, nhai kỹ, chấp nhận ăn rau và nhiều loại thức ăn khác nhau, không uống nước lã . 

Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.  

- Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số sản phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe.   

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 

- Cho trẻ làm bù bài sau nghỉ lễ 30/4- 1/5 

- Hướng dẫn chơi góc xây dựng: Xây dựng công viên mùa hè. 

- Luyện kỹ năng vẽ, tô màu và hướng dẫn trẻ tạo thành bức tranh quần áo mùa hè sáng 

tạo. 

- Cho trẻ chơi trò chơi: Đua thuyền. 

- Nêu gương bé ngoan 

* Tuần 2 

- Ôn luyện bài hát: Mùa hè đến... 

- Hướng dẫn trò chơi vận động mới: Cướp cờ,lộn cầu vồng...  

- Ôn luyện kỹ năng: Bật chụm, tách chân, ném đích đứng... 

- Ôn luyện kỹ năng đọc bài thơ đã học: Mùa hè của em... 

- Nêu gương bé ngoan 

* Tuần 3 

- Trò chuyện về danh lam thắng cảnh 

 



- Ôn câu chuyện đã học: Sự tích Hồ Gươm.. 

- Luyện kỹ năng xé dán hoa cho trẻ. 

- Ôn các bài hát đã học: Yêu Hà Nội, Nhớ ơn Bác.. 

- Nêu gương bé ngoan  

* Tuần 4 

- Trò chuyện về mùa hè 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng khi đi tắm biển 

- Ôn các bài thơ đã học 

- Ôn các bài hát đã học 

- Nêu gương bé ngoan   

Chủ đề - Sự kiện 
Ngày quốc tế lao 

động 
Thủ đô Hà Nội 

Bác Hồ kính 

yêu 
Mùa hè Ôn luyện  

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


